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NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2007 
và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 

năm 2006 chuyển sang năm 2007 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ vào Quyết định số 86/2006/QĐ - UBND ngày 17 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 huyện Bắc
Hà; 

Căn cứ vào Quyết định số 980/QĐ - UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 
phân khai kế hoạch vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 
chuyển sang năm 2007; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2006/NQ - HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của HĐND huyện Bắc Hà về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 huyện Bắc Hà; 

Xét tờ trình số 132/TTr - UBND ngày 12/7/2007 của UBND huyện về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 
135 năm 2006 chuyển sang năm 2007 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; 

Qua nghe báo cáo thuyết trình, thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu 
HĐND huyện, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII, nhất trí, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 
và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang năm 
2007 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
1.1 - Về kinh tế: 
- Giảm diện tích lúa nương từ 550 ha xuống 450 ha (giảm 100 ha). 
- Tăng năng xuất sắn từ 95 tạ/ha lên 100 tạ/ha. 
- Tăng diện tích lúa ruộng vụ mùa từ 1.650 ha lên 1.682 ha (tăng 32 ha). 
- Tổng sản lượng lương thực có hạt giữ nguyên: 18.388 tấn. 
- Bỏ không giao kế hoạch diện tích cây xèo hàng năm. 
1.2 - Về văn hóa - xã hội: 
- Tăng số trẻ em tiêm chủng đầy đủ từ 1.065 lên 1.500 em. 
2. Giao kế hoạch bổ sung hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang 

năm 2007: Tổng số: Loại mô hình: 11; số mô hình 32, vốn 1.425 triệu. Trong đó: 
2.1 - Mô hình máy khử Aldê huýt: 1 mô hình ở 1 xã, 3 máy, kinh phí 64,65 triệu. 
2.2 - Mô hình máy móc nông cụ sản xuất các loại: 13 mô hình ở 13 xã, 1.036 máy móc các loại, kinh phí 

709,65 triệu. 
2.3 - Mô hình khai hoang mở rộng diện tích lúa nước: 3 mô hình ở 3 xã khai hoang 24 ha, kinh phí 100,8 

triệu. 



2.4 - Mô hình trồng rau an toàn: 1 mô hình ở 1 xã, diện tích 4,1 ha, kinh phí 33,76 triệu. 
2.5 - Mô hình trồng lúa Séng Cù: 2 mô hình ở 2 xã, diện tích 6,67 ha, kinh phí 16,63 triệu. 
2.6 - Mô hình trồng lạc: 3 mô hình ở 3 xã, diện tích 19,73 ha, kinh phí 91,79 triệu. 
2.7 - Mô hình nuôi cá: 1 mô hình ở 1 xã, diện tích 2,62 ha, kinh phí 36,39 triệu. 
2.8 - Mô hình thâm canh lúa: 2 mô hình ở 2 xã, diện tích 35,6 ha, kinh phí 68,2 triệu. 
2.9 - Mô hình thâm canh ngô: 1 mô hình ở 1 xã, diện tích 16 ha, kinh phí 30,84 triệu. 
2.10 - Mô hình trồng chè: 3 mô hình ở 3 xã, diện tích 29,9 ha, kinh phí 212,94 triệu. 
2.11 - Mô hình trồng rừng kinh tế: 2 mô hình ở 2 xã, diện tích 23 ha, kinh phí 59,35 triệu. 
   (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà giao cho: 
- UBND huyện Bắc Hà tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo 

đúng các quy định quản lý tài chính theo Luật Ngân sách hiện hành. 
- Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện có trách 

nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Bùi Quốc Cân 
 
 

 
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 

DIỆN TÍCH LÚA RUỘNG MÙA, LÚA NƯƠNG NĂM 2007 
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND  huyện Bắc Hà) 

 

SốTT TÊN XÃ 

Kế 
hoạch 

lúa mùa 
đã giao 

Kế hoạch 
điều chỉnh 

Kế 
hoạch 
lúa 
mùa 
sau 
điều 
chỉnh 

Kế 
hoạch 
lúa 

nương 
đã giao 

Kế hoạch 
điều chỉnh 

Kế 
hoạch 
lúa 

nương 
sau 
điều 
chỉnh 

   Tăng Giảm   Tăng Giảm  

 TỔNG SỐ 1.650 32 0 1.682 550 0 100 450 
1 Thị trấn Bắc Hà 2   2    0 
2 Lùng Cải 80 5  85 15   15 
3 Lùng Phình 85 5  90 5  5 0 
4 Bản Già 65 0  65 3   3 
5 Tả Van Chư 50 10  60 25   25 
6 Tả Củ Tỷ 105   105 10  10 0 
7 Hoàng Thu Phố 120   120 15   15 
8 Bản Phố 82   82 10   10 
9 Lầu Thí Ngài 77   77 7   7 
10 Thải Giàng Phố 125   125 30   30 
11 Na Hối 74   74 15  5 10 



12 Tả Chải 20   20    0 
13 Bản Liền 95   95 25  10 15 
14 Cốc Ly 155   155 70  10 60 
15 Nậm Mòn 85   85 50  10 40 
16 Nậm Đét 102   102 40  10 30 
17 Nậm Khánh 50 5  55 50  15 35 
18 Bảo Nhai 125 1  126 50  20 30 
19 Nậm Lúc 53 3  56 50  5 45 
20 Cốc Lầu 52 3  55 50   50 
21 Bản Cái 48   48 30   30 
 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ NĂM 2007 
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2007/NQ - HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND huyện Bắc Hà) 

 

STT TÊN XÃ 
Số trẻ em được 
tiêm chủng đầy 

đủ 

Kế hoạch điều 
chỉnh 

Kế hoạch số 
trẻ em được 
tiêm chủng 
đầy đủ sau 
điều chỉnh 

Ghi chú 

   Tăng Giảm   

 TỔNG SỐ 1.065 444 9 1.500  
1 Thị trấn Bắc Hà 85 11  96  
2 Lùng Cải 55 10  65  
3 Lùng Phình 33 23  56  
4 Bản Già 15 15  30  
5 Tả Van Chư 43 17  60  
6 Tả Củ Tỷ 43 8  51  
7 Hoàng Thu Phố 57 18  75  
8 Bản Phố 50 39  89  
9 Lầu Thí Ngài 40 8  48  
10 Thải Giàng Phố 54 22  76  
11 Na Hối 63 24  87  
12 Tả Chải 34 18  52  
13 Bản Liền 43 12  55  
14 Cốc Ly 87 45  132  
15 Nậm Mòn 54 16  70  
16 Nậm Đét 56 11  67  
17 Nậm Khánh 17 24  41  
18 Bảo Nhai 83 66  149  
19 Nậm Lúc 48 30  78  
20 Cốc Lầu 80  9 71  
21 Bản Cái 25 27  52  
 
 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT 
NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2006 CHUYỂN SANG NĂM 2007 

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND huyện Bắc Hà) 

STT Loại mô hình Đơn vị 
tính 

Số loại 
máy, ha 

Số mô 
hình 

Tổng 
số vốn 

(triệu đ) 

Đơn giá bình 
quân 1 cái 

hoặc ha (triệu 
đ) 

 TỔNG SỐ   32 1.425  
I Xã Bản Phố   2 142,9  

1 Máy khử Aldê huýt Máy 3 1 64,65 21,55 
2 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 69 1 78,25 1,13 
II Xã Thải Giàng Phố   3 121  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 106 1 82,15 0,78 
2 Mô hình trồng rau an toàn Ha 4,1 1 33,76 8,23 
3 Mô hình lúa Séng Cù '' 2,8 1 5,24 1,87 
III Xã Tả Van Chư   2 79,45  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 105 1 71,05 0,68 
2 Mô hình khai hoang mở rộng diện 

tích lúa ruộng 
Ha 2 1 8,4 4,20 

IV Xã Hoàng Thu Phố   1 81,52  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 99 1 81,52 0,82 
V Xã Nậm Mòn   3 53,81  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 2 1 25,43 12,72 
2 Mô hình lúa Séng Cù Ha 3,87 1 11,39 2,94 
3 Mô hình thâm canh lạc '' 3,5 1 1699 485 
VI Xã Nậm Lúc   2 112,4  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 179 1 76,01 0,42 
2 Mô hình nuôi cá Ha 2,62 1 36,39 13,89 
VII Xã Bản Cái   2 72,21  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 100 1 42,05 0,42 
2 Mô hình thâm canh lúa ruộng Ha 15,6 1 30,16 1,93 
VIII Xã Cốc Lầu   2 80,91  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 4 1 50,07 12,52 
2 Mô hình thâm canh ngô lai Ha 16 1 30,84 1,93 
IX Xã Bản Liền   2 80,76  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 43 1 10,84 0,25 
2 Mô hình trồng chè tuyết shan Ha 9.9 1 69,92 7,06 
X Xã Nậm Đét   3 77,22  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 70 1 26,46 0,38 
2 Mô hình thâm canh lạc Ha 1.93 1 11,8 6,11 
3 Mô hình rừng kinh tế '' 15 1 38,96 2,60 
XI Xã Cốc Ly   3 105,82  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 89 1 22,43 0,25 
2 Mô hình thâm canh lạc Ha 14.3 1 63 4,41 
3 Mô hình trồng rừng kinh tế '' 8 1 20,39 2,55 
XII Xã Lùng Cải   2 144,86  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 115 1 98,66 0,86 
2 Mô hình khai hoang mở rộng diện 

tích lúa ruộng 
Ha 11 1 46,2 4,20 

XIII Xã Bản Già   2 82,77  
1 Máy móc nông cụ sản xuất Máy 55 1 44,73 0,81 
2 Mô hình thâm canh lúa ruộng Ha 20 1 38,04 1,90 



XIV Xã Tả Củ Tỷ   2 88,89  
1 Mô hình khai hoang mở rộng diện 

tích lúa ruộng 
Ha 11 1 462 4,20 

2 Mô hình trồng chè Tuyết Shan '' 6 1 42,69 7,12 
XV Xã Nậm Khánh   1 100,33  
1 Mô hình trồng chè Tuyết Shan Ha 14 1 100,33 7,17  

 


